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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

Bài nghe 1: 

Why We Should Exercise! 

Do you know why sports and exercise are good for us? 

Firstly, sports and exercise can improve your looks and your mood. That is because working out is a great 

way to maintain a healthy weight and when you look good, you will feel good. Exercising for 30 minutes each 

day also helps you reduce stress. This is because your brain releases feel-good chemicals when you work out. 

Therefore, if you're unhappy, getting some fresh air by taking a stroll or riding your bike will make you feel 

better. Also, joining a sports team is an excellent way to build relationships and make new friends. 

Secondly, there are other health benefits for our bodies besides getting fit. Our bodies can become stronger 

through sports and exercise, which boosts energy levels. Also, physical activities can lower the chance of 

cancer and heart disease because they control our weight and strengthen our bodies. Regular physical activities 

can help you have a deep sleep, too. Just don't exercise too close to bedtime, or you may have too much energy 

to go to sleep. 

Tạm dịch:  

Tại sao chúng ta nên tập thể dục! 

Bạn có biết tại sao thể thao và tập thể dục lại tốt cho chúng ta không? 

Thứ nhất, thể thao và tập thể dục có thể cải thiện ngoại hình và tâm trạng của bạn. Đó là bởi vì tập thể dục 

là một cách tuyệt vời để duy trì cân nặng khỏe mạnh và khi bạn trông đẹp, bạn sẽ cảm thấy dễ chịu. Tập thể 

dục 30 phút mỗi ngày cũng giúp bạn giảm căng thẳng. Điều này là do não của bạn tiết ra các chất hóa học 

mang lại cảm giác dễ chịu khi bạn tập luyện. Vì vậy, nếu bạn không vui, việc hít thở không khí trong lành 

bằng cách đi dạo hoặc đạp xe sẽ khiến bạn cảm thấy dễ chịu hơn. Ngoài ra, tham gia một đội thể thao là một 

cách tuyệt vời để xây dựng mối quan hệ và kết bạn mới. 
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Thứ hai, còn có những lợi ích sức khỏe khác cho cơ thể chúng ta ngoài việc có được vóc dáng cân đối. Cơ thể 

chúng ta có thể trở nên khỏe mạnh hơn thông qua thể thao và tập thể dục, giúp tăng cường mức năng lượng. 

Ngoài ra, các hoạt động thể chất có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư và bệnh tim vì chúng kiểm soát 

cân nặng và tăng cường sức khỏe cho cơ thể. Hoạt động thể chất thường xuyên cũng có thể giúp bạn có giấc 

ngủ sâu. Đừng tập thể dục quá gần giờ đi ngủ, nếu không bạn có thể có quá nhiều năng lượng để đi ngủ. 

Phương pháp chung:  

- Đọc câu đề bài và gạch chân các từ khóa quan trọng. 

- Nghe và chú ý và thông tin chứa từ đã gạch chân. 

- So sánh thông tin nghe được với nội dung câu hỏi để chọn đáp án đúng nhất. 

1. T 

Maintaining a healthy weight helps you feel good. 

(Duy trì cân nặng khỏe mạnh giúp bạn cảm thấy thoải mái.) 

Thông tin: That is because working out is a great way to maintain a healthy weight and when you look 

good, you will feel good. 

(Đó là bởi vì tập thể dục là một cách tuyệt vời để duy trì cân nặng khỏe mạnh và khi bạn trông đẹp, bạn sẽ 

cảm thấy dễ chịu.) 

Chọn T 

2. T 

When you work out, your brain releases chemicals that make you feel good. 

(Khi bạn tập thể dục, não sẽ tiết ra các chất khiến bạn cảm thấy dễ chịu.) 

Thông tin: Exercising for 30 minutes each day also helps you reduce stress. This is because your brain 

releases feel-good chemicals when you work out. 

(Tập thể dục 30 phút mỗi ngày cũng giúp bạn giảm căng thẳng. Điều này là do não của bạn tiết ra các chất 

hóa học mang lại cảm giác dễ chịu khi bạn tập luyện.) 

Chọn T 

3. F 

You can't get cancer and heart diseases if you exercise. 

(Bạn không thể bị ung thư và bệnh tim nếu bạn tập thể dục.) 

Thông tin: Also, physical activities can lower the chance of cancer and heart disease because they control 

our weight and strengthen our bodies. 

(Ngoài ra, các hoạt động thể chất có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư và bệnh tim vì chúng kiểm 

soát cân nặng và tăng cường sức khỏe cho cơ thể.) 

Chọn F 

4. F 

If you exercise close to bedtime, you may sleep better. 

(Nếu tập thể dục gần giờ đi ngủ, bạn có thể ngủ ngon hơn.) 



 

Thông tin: Just don't exercise too close to bedtime, or you may have too much energy to go to sleep. 

(Đừng tập thể dục quá gần giờ đi ngủ, nếu không bạn có thể có quá nhiều năng lượng để đi ngủ.) 

Chọn F 

Bài nghe 2: 

Members of the public are invited to the opening of Shelby Museum’s new Whittaker Gallery next 

Wednesday, 18th March, at 6 pm. The gallery, on the top floor of the museum, was completed in February, 

and will be opened by the Mayor of Shelby. 

The gallery was built to display the Oriental Collection, which was given to Shelby Museum by Mrs Whittaker 

in 1998. The collection has been reorganised, and many paintings and statues have not been shown to the 

public before. 

Opening hours at the museum are from 9 am to 6 pm daily. Admission is £2.50 for adults and £1.00 for 

children. Mumbers of the Shelby Museum Society are admitted free of charge. Please note that cameras are 

not allowed inside the museum. 

Tạm dịch:  

Công chúng được mời đến dự lễ khai trương Phòng trưng bày Whittaker mới của Bảo tàng Shelby vào thứ Tư 

tuần tới, ngày 18 tháng 3, lúc 6 giờ chiều. Phòng trưng bày, nằm trên tầng cao nhất của bảo tàng, đã hoàn 

thành vào tháng 2 và sẽ được Thị trưởng Shelby khai trương. 

Phòng trưng bày được xây dựng để trưng bày Bộ sưu tập Phương Đông, được bà Whittaker tặng cho Bảo 

tàng Shelby vào năm 1998. Bộ sưu tập đã được sắp xếp lại và nhiều bức tranh và bức tượng chưa từng được 

trưng bày cho công chúng trước đây. 

Giờ mở cửa của bảo tàng là từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều hàng ngày. Giá vé vào cửa là 2,50 bảng Anh cho 

người lớn và 1,00 bảng Anh cho trẻ em. Các thành viên của Hội Bảo tàng Shelby được vào cửa miễn phí. Xin 

lưu ý rằng không được phép mang máy ảnh vào bên trong bảo tàng. 

Phương pháp chung:  

- Đọc câu đề bài và gạch chân các từ khóa quan trọng. 

- Nghe và chú ý và thông tin chứa từ đã gạch chân. 

- So sánh thông tin nghe được với nội dung câu hỏi để chọn đáp án đúng nhất. 

5. B 

When is the opening of Shelby Museum’s new Whittaker Gallery? 

(Khi nào thì Phòng trưng bày Whittaker mới của Bảo tàng Shelby sẽ mở cửa?) 

A. 8th March at 6 pm 

(Ngày 8 tháng 3 lúc 6 giờ chiều) 

B. 18th March at 6 pm 

(Ngày 18 tháng 3 lúc 6 giờ chiều) 

Thông tin: Members of the public are invited to the opening of Shelby Museum’s new Whittaker Gallery 

next Wednesday, 18th March, at 6 pm. 



 

(Công chúng được mời đến dự lễ khai trương Phòng trưng bày Whittaker mới của Bảo tàng Shelby vào thứ 

Tư tuần tới, ngày 18 tháng 3, lúc 6 giờ chiều.) 

Chọn B 

6. A 

Who will open the gallery? 

(Ai sẽ mở phòng trưng bày?) 

A. the Mayor of Shelby 

(Thị trưởng Shelby) 

B. Mrs Whittaker 

(Bà Whittaker) 

Thông tin: The gallery, on the top floor of the museum, was completed in February, and will be opened by 

the Mayor of Shelby. 

(Phòng trưng bày, nằm trên tầng cao nhất của bảo tàng, đã hoàn thành vào tháng 2 và sẽ được Thị trưởng 

Shelby khai trương.) 

Chọn A 

7. B 

Which collection will be on display in the gallery? 

(Bộ sưu tập nào sẽ được trưng bày trong phòng trưng bày?) 

A. the Indian 

(Ấn Độ) 

B. the Oriental 

(Phương Đông) 

Thông tin: The gallery was built to display the Oriental Collection, which was given to Shelby Museum by 

Mrs Whittaker in 1998. 

(Phòng trưng bày được xây dựng để trưng bày Bộ sưu tập Phương Đông, được bà Whittaker tặng cho Bảo 

tàng Shelby vào năm 1998.) 

Chọn B 

8. A 

What are visitors not allowed to take into the museum? 

(Du khách không được phép mang những gì vào bảo tàng?) 

A. cameras (máy ảnh) 

B. food (thức ăn) 

Thông tin:  Please note that cameras are not allowed inside the museum. 

(Xin lưu ý rằng không được phép mang máy ảnh vào bên trong bảo tàng.) 

Chọn A 

9. D 



 

Phương pháp: 

- Đọc các từ để xác định phát âm của từ được gạch chân.  

- Trong trường học chưa biết cách đọc có thể tra từ điển Anh - Anh để xác định ký hiệu phiên âm của phần 

được gạch chân. 

- So sánh để chọn ra đáp án có phần được gạch chân đọc khác với các từ còn lại. 

Lời giải chi tiết: 

A. landscape /ˈlændskeɪp/  

B. consist /kənˈsɪst/   

C. person /ˈpɜːsn/   

D. visit /ˈvɪzɪt/ 

Phần được gạch chân ở phương án D được phát âm /z/, các phương án còn lại phát âm /s/. 

Chọn D 

10. D 

Phương pháp: 

- Đọc các từ để xác định phát âm của từ được gạch chân.  

- Trong trường học chưa biết cách đọc có thể tra từ điển Anh - Anh để xác định ký hiệu phiên âm của phần 

được gạch chân. 

- So sánh để chọn ra đáp án có phần được gạch chân đọc khác với các từ còn lại. 

Lời giải chi tiết: 

A. homeless /ˈhəʊmləs/  

B. old /əʊld/    

C. closer /ˈkləʊsə/   

D. complaint /kəmˈpleɪnt/ 

Phần được gạch chân ở phương án D được phát âm /ə/, các phương án còn lại phát âm /əʊ/. 

Chọn D 

11. A 

Phương pháp: 

- Đọc các từ để xác định trọng âm chính của từ. 

- Trọng âm là âm tiết khi đọc lên nghe như chứa dấu sắc trong tiếng Việt.  

- Trong trường học chưa biết cách đọc có thể tra từ điển Anh - Anh để xác định kí hiệu trọng âm là dấu nháy 

trên ngay trước âm tiết.  

- So sánh để chọn ra đáp án có trọng âm khác với các từ còn lại. 

Lời giải chi tiết:  

A. accident /ˈæksɪdənt/ => trọng âm 1  

B. solution /səˈluːʃən/ => trọng âm 2  

C. involvement /ɪnˈvɒlvmənt/  => trọng âm 2 



 

D. apartment /əˈpɑːtmənt/ => trọng âm 2 

Phương án A có trọng âm 1, các phương án còn lại có trọng âm 2. 

Chọn A 

12. D 

Phương pháp: 

- Đọc các từ để xác định trọng âm chính của từ. 

- Trọng âm là âm tiết khi đọc lên nghe như chứa dấu sắc trong tiếng Việt.  

- Trong trường học chưa biết cách đọc có thể tra từ điển Anh - Anh để xác định kí hiệu trọng âm là dấu nháy 

trên ngay trước âm tiết.  

- So sánh để chọn ra đáp án có trọng âm khác với các từ còn lại. 

Lời giải chi tiết:  

A. attract /əˈtrækt/ => trọng âm 2   

B. direct /dɪˈrekt/ => trọng âm 2   

C. control /kənˈtrəʊl/ => trọng âm 2   

D. lower /ˈləʊə/ => trọng âm 1 

Phương án D có trọng âm 1, các phương án còn lại có trọng âm 2. 

Chọn D 

13. B 

Phương pháp: 

- Dịch nghĩa câu đề bài để hiểu được ngữ cảnh của câu. 

- Dịch nghĩa các đáp án và lần lượt điền các đáp án vào chỗ trống để chọn được đáp án phù hợp nhất tạo thành 

câu có nghĩa. 

If Vanessa wants to improve her grades in chemistry, she should find a __________. 

(Nếu Vanessa muốn cải thiện điểm môn hóa, cô ấy nên tìm một __________.) 

Lời giải chi tiết:  

A. psychologist (n): nhà tâm lý học  

B. tutor (n): gia sư   

C. fashion designer (n): nhà thiết kế thời trang  

D. veterinarian (n): bác sĩ thú y 

Câu hoàn chỉnh: If Vanessa wants to improve her grades in chemistry, she should find a tutor. 

(Nếu Vanessa muốn cải thiện điểm môn hóa, cô ấy nên tìm một gia sư.) 

Chọn B 

14. B 

Phương pháp: 

- Dịch câu đề bài để hiểu ngữ cảnh của đoạn hội thoại. 

- Dịch nghĩa các đáp án để chọn được câu phản hồi phù hợp nhất với lượt lời đã cho.  



 

Lời giải chi tiết:  

Harry: Người sáng tạo nội dung được cá nhân hóa cần phải sáng tạo. - Eric: __________ 

A. Thế thì sao?  

B. Ồ, chắc chắn rồi!  

C. Bạn ổn chứ?  

D. Ý tưởng hay đấy! 

Chọn B 

15. A 

Phương pháp: 

- Dịch nghĩa câu đề bài để hiểu được ngữ cảnh của câu. 

- Dựa vào trạng từ “quickly” và cách dùng các cấu trúc chỉ mức độ để loại các đáp án sai.  

The population of the city is rising ______ quickly ________ there aren't enough jobs.  

(Dân số của thành phố đang tăng ________ nhanh ________ không có đủ việc làm.) 

Lời giải chi tiết:  

A. so – that => đúng vì cấu trúc “so + adv + that” (quá…nên)        

B. such – that => => loại vì giữa “such” và “that” trong cấu trúc (quá nên) là cụm ADJ + N.   

C. so – as => loại vì cấu trúc “so…that” (quá…nên) chứ không có “so” đi với “as”.    

D. as – as: bằng => không phù hợp về nghĩa => loại 

Câu hoàn chỉnh: The population of the city is rising so quickly that there aren't enough jobs. 

(Dân số của thành phố đang tăng quá nhanh nên không có đủ việc làm.) 

Chọn A 

16. B 

Phương pháp: 

- Dịch nghĩa câu đề bài để hiểu được ngữ cảnh của câu. 

- Dịch nghĩa các đáp án và lần lượt điền các đáp án vào chỗ trống để chọn được đáp án phù hợp nhất tạo thành 

câu có nghĩa. 

My dad is a police officer. He is _________ ensuring the safety of residents in my town.  

(Bố tôi là cảnh sát. Ông _________ đảm bảo an toàn cho cư dân trong thị trấn của tôi.)  

Lời giải chi tiết:  

A. in term of: về mặt    

B. in charge of: chịu trách nhiệm    

C. in relation to: liên quan tới  

D. in condition of + N: trong hoàn cảnh 

Câu hoàn chỉnh: My dad is a police officer. He is in charge of ensuring the safety of residents in my town. 

(Bố tôi là cảnh sát. Ông chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho cư dân trong thị trấn của tôi.) 

Chọn B 



 

17. B 

Phương pháp: 

- Dịch nghĩa câu đề bài để hiểu được ngữ cảnh của câu. 

- Dựa vào dấu hiệu “when” (khi) để chia thì đúng diễn tả hai hành động cắt nhau trong quá khứ.  

I __________ on the sidewalk when I ___________ Kenvin.  

(Tôi __________ trên vỉa hè khi tôi ___________ Kenvin.) 

Lời giải chi tiết:  

Cấu trúc với “when” (khi) nối hai hành động xảy ra và cắt nhau tại một thời điểm trong quá khứ: S + was/were 

+ V-ing + when + S + V2/ed.  

Trong đó: hành động đang xảy ra chia thì quá khứ tiếp diễn: was/were + V-ing; hành động cắt ngang chia thì 

quá khứ đơn V2/ed. 

Câu hoàn chỉnh: I was walking on the sidewalk when I met Kenvin. 

(Tôi đang đi trên vỉa hè khi gặp Kenvin.) 

Chọn B 

18. C 

Phương pháp: 

- Dịch nghĩa câu đề bài để hiểu được ngữ cảnh của câu. 

- Dịch nghĩa các đáp án và lần lượt điền các đáp án vào chỗ trống để chọn được đáp án phù hợp nhất tạo thành 

câu có nghĩa. 

Jay __________start learning about the human body if he wants to be a doctor.  

(Jay __________bắt đầu tìm hiểu về cơ thể con người nếu anh ấy muốn trở thành bác sĩ.) 

Lời giải chi tiết:  

A. will: sẽ     

B. should: nên   

C. must: phải   

D. can: có thể  

Câu hoàn chỉnh: Jay must start learning about the human body if he wants to be a doctor. 

(Jay phải bắt đầu tìm hiểu về cơ thể con người nếu anh ấy muốn trở thành bác sĩ.) 

Chọn C 

19. B 

Phương pháp: 

- Dịch nghĩa câu đề bài để hiểu được ngữ cảnh của câu. 

- Dựa vào động từ “suggest” và chủ ngữ “he” để chọn dạng động từ theo sau đúng.  

Health experts suggest he _________breakfast because it provides essential nutrients to start the day.  

(Các chuyên gia sức khỏe khuyên anh ấy _________ bữa sáng vì nó cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết 

để bắt đầu ngày mới.) 



 

Lời giải chi tiết:  

Cấu trúc viết câu với “suggest” (đề nghị) có chủ ngữ theo sau: S1 + suggest + S2 + (should) + (not) + Vo 

(nguyên thể).  

Câu hoàn chỉnh: Health experts suggest he not skip breakfast because it provides essential nutrients to start 

the day. 

(Các chuyên gia sức khỏe khuyên bạn không nên bỏ bữa sáng vì nó cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu 

để bắt đầu ngày mới.) 

Chọn B 

20. B 

Phương pháp: 

- Dịch nghĩa câu đề bài để hiểu được ngữ cảnh của câu. 

- Dựa vào nghĩa của câu để chọn cấu trúc so sánh phù hợp. 

I think reaching Trúc Lâm Temple in Đà Lạt City by motorbike is not ___________ by cable car.  

(Tôi nghĩ rằng đến Thiền viện Trúc Lâm ở Đà Lạt bằng xe máy không ___________ bằng cáp treo.) 

Lời giải chi tiết:  

A. not fantastic than => loại do đề đã cho “not”   

B. so fantastic as => đúng cấu trúc so sánh bằng   

C. more fantastic as => loại do thiếu cấu trúc so sánh hơn với tính từ dài là “more + adj + THAN”  

D. as fantastic => loại do thiếu cấu trúc so sánh bằng là “as + adj + AS” 

Câu hoàn chỉnh: I think reaching Trúc Lâm Temple in Đà Lạt City by motorbike is not so fantastic as by 

cable car. 

(Tôi nghĩ rằng đến Thiền viện Trúc Lâm ở Đà Lạt bằng xe máy không tuyệt vời bằng cáp treo.) 

Chọn B 

21. C 

Phương pháp: 

- Dịch nghĩa câu đề bài để hiểu được ngữ cảnh của câu. 

- Dịch nghĩa các đáp án và lần lượt điền các đáp án vào chỗ trống để chọn được đáp án phù hợp nhất tạo thành 

câu có nghĩa. 

Join our team as a Bank Clerk! We're _________ at our esteemed bank in Birmingham, UK.  

(Hãy tham gia nhóm của chúng tôi với tư cách là Nhân viên ngân hàng! Chúng tôi _________ tại ngân hàng 

uy tín của chúng tôi ở Birmingham, Vương quốc Anh.) 

Lời giải chi tiết:  

A. closing (v): đóng cửa  

B. celebrating (v): tổ chức  

C. hiring (v): thuê/ tuyển dụng   

D. operating (v): vận hành 



 

Câu hoàn chỉnh: Join our team as a Bank Clerk! We're hiring at our esteemed bank in Birmingham, UK. 

(Hãy tham gia nhóm của chúng tôi với tư cách là Nhân viên ngân hàng! Chúng tôi đang tuyển dụng tại ngân 

hàng uy tín của chúng tôi tại Birmingham, Vương quốc Anh.) 

Chọn C 

22. B 

Phương pháp: 

- Dịch nghĩa câu đề bài để hiểu được ngữ cảnh của câu. 

- Dựa vào động từ “hear” và giới từ đúng theo sau để chọn đáp án đúng. 

If you're motivated and eager to learn more, we want to hear _________ you!  

(Nếu bạn có động lực và mong muốn tìm hiểu thêm, chúng tôi muốn nghe _________ bạn!) 

Lời giải chi tiết:  

A. hear + about: nghe tin liên quan đến ai/điều gì  

B. hear + from: nhận được tin tức từ ai    

C. hear + at => loại do không có cụm từ này  

D. hear + of: nghe về 

Câu hoàn chỉnh: If you're motivated and eager to learn more, we want to hear from you! 

(Nếu bạn có động lực và mong muốn tìm hiểu thêm, chúng tôi muốn nghe từ bạn!) 

Chọn B 

23. C 

Phương pháp: 

- Dựa vào tính từ sở hữu “your” để xác định từ loại sau nó là danh từ.  

- Lần lượt dịch nghĩa các đáp án đúng từ loại và điền vào chỗ trống sao cho tạo thành câu có nghĩa phù hợp.  

Send your _________ to banking@jobs.com or mail it to 255 Lloyd Street.  

(Gửi _________ của bạn đến banking@jobs.com hoặc gửi qua đường bưu điện đến 255 Lloyd Street.) 

Lời giải chi tiết:  

A. appliance (n): trang thiết bị  

B. applicant (n): ứng cử viên   

C. application (n): đơn xin việc   

D. applicator (n): dụng cụ để bôi 

Câu hoàn chỉnh: Send your application to banking@jobs.com or mail it to 255 Lloyd Street. 

(Gửi đơn xin việc của bạn đến banking@jobs.com hoặc gửi qua đường bưu điện đến 255 Lloyd Street.) 

Chọn C 

24. B 

Phương pháp: 

- Phân tích cấu trúc câu để xác định chỗ trống cần một cụm từ/ mệnh đề chỉ mục đích.  



 

- Dịch nghĩa các đáp án và lần lượt điền các đáp án vào chỗ trống để chọn được đáp án phù hợp nhất tạo thành 

câu có nghĩa. 

Don't miss this opportunity _________ your career in the banking industry.  

(Đừng bỏ lỡ cơ hội này _________ sự nghiệp của bạn trong ngành ngân hàng.) 

Lời giải chi tiết:   

Cụm từ chỉ mục đích: to V (để mà) 

A. launch (v): bắt đầu/ khai trương => loại vì sai ngữ pháp  

B. to launch: để bắt đầu => chỉ mục đích   

C. launching (V-ing): bắt đầu => có thể là rút gọn mệnh đề quan hệ dạng chủ động, không phù hợp về nghĩa 

D. launched (V-ed): được bắt đầu => có thể là rút gọn mệnh đề quan hệ dạng bị động, không phù hợp về 

nghĩa.   

Câu hoàn chỉnh: Don't miss this opportunity to launch your career in the banking industry. 

(Đừng bỏ lỡ cơ hội này để bắt đầu sự nghiệp của bạn trong ngành ngân hàng.) 

Chọn B 

Bài hoàn chỉnh  

ADVERTISEMENT 

Join our team as a Bank Clerk! We're (21) hiring at our esteemed bank in Birmingham, UK. While a bachelor's 

degree in business is preferred, previous experience is desirable but not essential. If you're motivated and eager 

to learn more, we want to hear (22) from you! Send your (23) application to banking@jobs.com or mail it to 

255 Lloyd Street.  

Don't miss this opportunity (24) to launch your career in the banking industry. Apply now! 

Tạm dịch  

QUẢNG CÁO 

Hãy tham gia nhóm của chúng tôi với tư cách là Nhân viên ngân hàng! Chúng tôi đang (21) tuyển dụng tại 

ngân hàng uy tín của chúng tôi tại Birmingham, Vương quốc Anh. Mặc dù bằng cử nhân kinh doanh được ưu 

tiên, nhưng kinh nghiệm trước đây là điều mong muốn nhưng không bắt buộc. Nếu bạn có động lực và mong 

muốn tìm hiểu thêm, chúng tôi muốn nghe (22) từ bạn! Gửi (23) đơn xin việc của bạn đến banking@jobs.com 

hoặc gửi qua đường bưu điện đến 255 Lloyd Street.  

Đừng bỏ lỡ cơ hội này (24) để bắt đầu sự nghiệp của bạn trong ngành ngân hàng. Nộp đơn ngay! 

25. B 

Phương pháp: 

Dựa vào cụm danh từ “a small area” (một khu vực nhỏ) để chọn giới từ phù hợp đứng trước nó.  

Overcrowding occurs when there are so many people living __________ a small area.  

(Tình trạng quá đông dân xảy ra khi có quá nhiều người sống __________ một khu vực nhỏ.) 

Lời giải chi tiết:  

Cụm từ: in a small area (trong một khu vực nhỏ) 



 

Câu hoàn chỉnh: Overcrowding occurs when there are so many people living in a small area. 

(Tình trạng quá đông dân xảy ra khi có quá nhiều người sống trong một khu vực nhỏ.) 

Chọn B 

26. A 

Phương pháp: 

- Dịch nghĩa câu đề bài để hiểu được ngữ cảnh của câu. 

- Dựa vào động từ “take”, các cách đưa ra ví dụ với danh từ “example” để loại đáp án sai. 

Take Mumbai, a big city in India, _______.  

(Hãy lấy Mumbai, một thành phố lớn ở Ấn Độ, _______.) 

Lời giải chi tiết:  

A. as an example => đúng với cấu trúc “take…as an example”: lấy … làm ví dụ   

B. for example: cho ví dụ => dùng ở giữa hoặc đứng đầu câu, không đứng sau động từ “take”  

C. an example one => sai ngữ pháp vì đã có đại từ “one” không sử dụng mạo từ “an”    

D. another example: một ví dụ khác => không phù hợp ngữ cảnh đang nói một ví dụ cụ thể  

Câu hoàn chỉnh: Take Mumbai, a big city in India, as an example. 

(Hãy lấy Mumbai, một thành phố lớn ở Ấn Độ, làm ví dụ.) 

Chọn A 

27. D 

Phương pháp: 

Dựa vào “enough” và áp dụng cấu trúc liên quan để chọn đúng dạng động từ theo sau. 

One problem is there is not enough space for everyone __________ comfortably.  

(Một vấn đề là không có đủ không gian cho mọi người __________ thoải mái.) 

Lời giải chi tiết:  

Cấu trúc với “enough” (đủ…để)): S + V + enough + danh từ + for + tân ngữ + TO Vo (nguyên thể).  

Câu hoàn chỉnh: One problem is there is not enough space for everyone to live comfortably. 

(Một vấn đề là không có đủ không gian cho mọi người để sống thoải mái.) 

Chọn D 

28. C 

Phương pháp: 

- Dịch nghĩa câu đề bài để hiểu được ngữ cảnh của câu. 

- Dựa vào mệnh đề phía trước, nghĩa và cách dùng của các đại từ quan hệ để loại các đáp án sai. 

The streets become so crowded with cars, buses and motorbikes, __________ is difficult for people to 

get around.  

(Đường phố trở nên quá đông đúc với ô tô, xe buýt và xe máy, __________ khiến mọi người khó khăn trong 

việc di chuyển.) 

Lời giải chi tiết:  



 

A. this: điều này => sai cách dùng do “this” có thể làm chủ ngữ và đứng riêng ở một câu hoàn chỉnh => loại 

B. that: cái mà / người mà => “that” không được sử dụng trong mệnh đề quan hệ không xác định => loại  

C. which: cái mà / điều mà => thay thế cho cả một mệnh đề, được ngăn cách bằng dấu phẩy => đúng 

D. who: người mà => thay thế cho chủ ngữ chỉ người => loại 

Câu hoàn chỉnh: The streets become so crowded with cars, buses and motorbikes, which is difficult for people 

to get around. 

(Đường phố trở nên quá đông đúc với ô tô, xe buýt và xe máy, điều gây khó khăn cho mọi người trong việc di 

chuyển.) 

Chọn C 

29. B 

Phương pháp: 

- Dựa vào động từ “make” và liên từ “and” và phân tích các đáp án để đảm bảo sự hài hòa tương ứng về cấu 

trúc.  

- Dịch nghĩa các đáp án và lần lượt điền các đáp án vào chỗ trống để chọn được đáp án phù hợp nhất tạo thành 

câu có nghĩa. 

This can make travel times longer and _________.  

(Điều này có thể làm cho thời gian di chuyển dài hơn và _________.) 

Lời giải chi tiết:  

A. people’s feelings annoyed: cảm xúc của con người tức giận => loại vì không phù hợp về nghĩa 

B. people feel annoyed => cấu trúc “make + người + Vo (nguyên thể) (khiến ai như thế nào) => đúng  

C. annoying feelings to people: tạo ra cảm xúc tức giận cho con người => loại vì không phù hợp về nghĩa 

D. annoying people feel: những người khó chịu cảm thấy => loại vì không phù hợp về nghĩa 

Câu hoàn chỉnh: This can make travel times longer and people feel annoyed. 

(Điều này có thể làm thời gian di chuyển lâu hơn và mọi người cảm thấy khó chịu.) 

Chọn B 

30. C 

Phương pháp: 

- Dịch nghĩa câu đề bài để hiểu được ngữ cảnh của câu. 

- Dịch nghĩa các đáp án và lần lượt điền các đáp án vào chỗ trống để chọn được đáp án phù hợp nhất tạo thành 

câu có nghĩa. 

Also, overcrowding can have a negative impact on the city's resources, including water, electricity, 

__________ healthcare facilities.  

(Ngoài ra, tình trạng quá tải có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các nguồn tài nguyên của thành phố, bao gồm 

nước, điện, __________ các cơ sở chăm sóc sức khỏe.) 

Lời giải chi tiết:  

A but: nhưng   



 

B. for: vì    

C. and: và    

D. yet: nhưng 

Câu hoàn chỉnh: Also, overcrowding can have a negative impact on the city's resources, including water, 

electricity, and healthcare facilities. 

(Ngoài ra, tình trạng quá tải có thể ảnh hưởng tiêu cực đến nguồn tài nguyên của thành phố, bao gồm nước, 

điện và cơ sở chăm sóc sức khỏe.) 

Chọn C 

Bài hoàn chỉnh  

Overcrowding occurs when there are so many people living (25) in a small area. This causes many problems 

to the people who live there. Take Mumbai, a big city in India, (26) as an example. The city has a population 

of 21,000 people per square kilometer. When the city becomes overcrowded, various problems might happen. 

One problem is there is not enough space for everyone (27) to live comfortably. Heavy traffic congestion is 

another problem. The streets become so crowded with cars, buses and motorbikes, (28) which is difficult for 

people to get around. This can make travel times longer and (29) people feel annoyed. Also, overcrowding 

can have a negative impact on the city's resources, including water, electricity, (30) and healthcare facilities. 

Overall, overcrowding is a significant problem that presents serious challenges requiring effective solutions. 

Tạm dịch  

Tình trạng quá đông dân xảy ra khi có quá nhiều người sống (25) trong một khu vực nhỏ. Điều này gây ra 

nhiều vấn đề cho những người sống ở đó. Lấy Mumbai, một thành phố lớn ở Ấn Độ, (26) làm ví dụ. Thành 

phố có dân số 21.000 người trên một kilômét vuông. Khi thành phố trở nên quá tải, nhiều vấn đề có thể xảy 

ra. Một vấn đề là không có đủ không gian cho mọi người (27) để sống thoải mái. Tình trạng tắc nghẽn giao 

thông nghiêm trọng là một vấn đề khác. Đường phố trở nên quá đông đúc với ô tô, xe buýt và xe máy, (28) 

điều mà khiến mọi người khó di chuyển. Điều này có thể khiến thời gian di chuyển lâu hơn và (29) mọi người 

cảm thấy khó chịu. Ngoài ra, tình trạng quá tải có thể tác động tiêu cực đến các nguồn tài nguyên của thành 

phố, bao gồm nước, điện, (30) và các cơ sở chăm sóc sức khỏe. Nhìn chung, tình trạng quá tải là một vấn đề 

đáng kể đặt ra những thách thức nghiêm trọng đòi hỏi các giải pháp hiệu quả. 

Bài đọc hiểu: 

It seems difficult to see the true link between innovations and job opportunities. In practice, the connection 

can be quite strong. For example, with the introduction of virtual reality (VR), there is now high demand for 

professional engineers in the entertainment business. They are in charge of designing, developing and testing 

entertainment products. 

The world of technology changes every day. This means that we can expect to have new job opportunities in 

every field. Podcasts are already popular, and everyone can be a producer. A podcast can be an audio or a 

video content that a producer uploads to social media using the internet. Newer technology will make it easier. 



 

To keep listeners or audiences entertained, the content must be professional. This means the demand for skilled 

content writers and producers will go up. 

Data scientists will be one of the keywords in job searches for companies or producers in the media industry. 

To attract more audiences, they need to understand what their audiences expect so that they can produce more 

personalized content. To do that, a producer or company needs a lot of information on the audiences' interests. 

And that's what a data scientist is for. 

However, it's important to note that new job opportunities also require new skills. It's best to learn the 

necessary skills so that you can keep up with these changes. 

Tạm dịch  

Có vẻ khó để thấy được mối liên hệ thực sự giữa các sáng kiến và cơ hội việc làm. Trên thực tế, mối liên hệ 

này có thể khá mạnh mẽ. Ví dụ, với sự ra đời của thực tế ảo (VR), hiện nay nhu cầu về các kỹ sư chuyên nghiệp 

trong ngành giải trí rất cao. Chúng chịu trách nhiệm thiết kế, phát triển và thử nghiệm các sản phẩm giải trí. 

Thế giới công nghệ thay đổi từng ngày. Điều này có nghĩa là chúng ta có thể mong đợi có những cơ hội việc 

làm mới trong mọi lĩnh vực. Podcast đã trở nên phổ biến và bất kỳ ai cũng có thể trở thành nhà sản xuất. 

Podcast có thể là nội dung âm thanh hoặc video mà nhà sản xuất tải lên mạng xã hội bằng internet. Công 

nghệ mới hơn sẽ giúp việc này trở nên dễ dàng hơn. Để người nghe hoặc khán giả được giải trí, nội dung phải 

mang tính chuyên nghiệp. Điều này có nghĩa là nhu cầu về các nhà biên tập và nhà sản xuất nội dung có tay 

nghề sẽ tăng lên. 

Các nhà khoa học dữ liệu sẽ là một trong những từ khóa trong tìm kiếm việc làm cho các công ty hoặc nhà 

sản xuất trong ngành truyền thông. Để thu hút nhiều khán giả hơn, họ cần hiểu khán giả của mình mong đợi 

điều gì để có thể sản xuất nội dung được cá nhân hóa hơn. Để làm được điều đó, nhà sản xuất hoặc công ty 

cần rất nhiều thông tin về sở thích của khán giả. 

Và đó chính là mục đích của nhà khoa học dữ liệu. 

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là các cơ hội việc làm mới cũng đòi hỏi các kỹ năng mới. Tốt nhất là 

học các kỹ năng cần thiết để bạn có thể theo kịp những thay đổi này. 

Phương pháp chung:  

- Đọc câu đề bài và các đáp án để gạch chân các từ khóa quan trọng. 

- Đọc lướt qua các đoạn văn và dừng lại ở đoạn thông tin có chứa từ khóa. 

- So sánh thông tin trong bài đọc với nội dung cần tìm dựa vào sự tương quan về nghĩa và ngữ pháp để chọn 

đáp thích hợp nhất. 

31. B  

What is the best title for the text? 

(Tiêu đề nào là tốt nhất cho văn bản này?) 

A. Personalized Content    

(Nội dung được cá nhân hóa) 

B. Jobs and Innovations 



 

(Việc làm và đổi mới) 

C. Virtual Reality in Gaming    

(Thực tế ảo trong trò chơi) 

D. Data Scientists in Demand 

(Nhà khoa học dữ liệu được săn đón) 

Thông tin: It seems difficult to see the true link between innovations and job opportunities. 

(Có vẻ khó để thấy được mối liên hệ thực sự giữa đổi mới và cơ hội việc làm.) 

Chọn B 

32. B 

Which is NOT mentioned as a virtual reality's responsibility? 

(Cái nào KHÔNG được đề cập đến như là trách nhiệm của thực tế ảo?) 

A. testing   

(thử nghiệm) 

B. selling   

(bán hàng) 

C. developing   

(phát triển) 

D. designing 

(thiết kế) 

Thông tin: They are in charge of designing, developing and testing entertainment products. 

(Chúng chịu trách nhiệm thiết kế, phát triển và thử nghiệm các sản phẩm giải trí.) 

Chọn B 

33. D 

Which word is the OPPOSITE of the word professional in paragraph 2? 

(Từ nào là TRÁI NGHĨA với từ “professional” trong đoạn 2?) 

A. skilled   

(có tay nghề) 

B. trained   

(được đào tạo) 

C. expert   

(chuyên gia) 

D. amateur 

(nghiệp dư) 

Thông tin: To keep listeners or audiences entertained, the content must be professional. 

(Để giữ cho người nghe hoặc khán giả được giải trí, nội dung phải mang tính chuyên nghiệp.) 

Chọn D 



 

34. A 

A data scientist can help a media producer or company __________. 

(Nhà khoa học dữ liệu có thể giúp nhà sản xuất phương tiện truyền thông hoặc công ty __________.) 

A. to make new personalized content   

(tạo nội dung cá nhân hóa mới) 

B. to find more audiences for them 

(tìm thêm khán giả cho họ) 

C. to know exactly what an audience wants  

(biết chính xác khán giả muốn gì) 

D. to put audios or videos on podcasts 

(đưa âm thanh hoặc video vào podcast) 

Thông tin: To attract more audiences, they need to understand what their audiences expect so that they can 

produce more personalized content. 

(Để thu hút thêm khán giả, họ cần hiểu đối tượng của mình mong đợi gì để có thể tạo ra nội dung cá nhân 

hóa hơn.) 

Chọn A 

35. A 

What does the word they in paragraph 3 refer to? 

(Từ they trong đoạn 3 ám chỉ điều gì?) 

A. data scientists     

(nhà khoa học dữ liệu) 

B. producers 

(nhà sản xuất) 

C. audiences      

(khán giả) 

D. job opportunities 

(cơ hội việc làm) 

Thông tin: Data scientists will be one of the keywords in job searches for companies or producers in the 

media industry. To attract more audiences, they need to understand what their audiences expect so that they 

can produce more personalized content. 

(Các nhà khoa học dữ liệu sẽ là một trong những từ khóa trong tìm kiếm việc làm cho các công ty hoặc nhà 

sản xuất trong ngành truyền thông. Để thu hút nhiều khán giả hơn, họ cần hiểu khán giả của mình mong đợi 

điều gì để có thể sản xuất nội dung được cá nhân hóa hơn.) 

Chọn A 

36. A 

The word “demand” in paragraph 1 is CLOSEST in meaning to __________. 



 

(Từ “demand” trong đoạn 1 có nghĩa gần nhất với __________.) 

A. need   

(nhu cầu) 

B. excess   

(sự dư thừa) 

C. option   

(sự lựa chọn) 

D. dream 

(ước mơ) 

Thông tin: For example, with the introduction of virtual reality (VR), there is now high demand for 

professional engineers in the entertainment business. 

(Ví dụ, với sự ra đời của thực tế ảo (VR), hiện nay nhu cầu về kỹ sư chuyên nghiệp trong ngành giải trí rất 

cao.) 

Chọn A 

37. D 

Phương pháp: 

- Dịch nghĩa câu đề bài để hiểu được ngữ cảnh của câu. 

- Dịch nghĩa các đáp án và phân tích cấu trúc câu để chọn đáp án tương ứng với câu đề bài đã cho.  

You must be careful because you may get burnt.  

(Bạn phải cẩn thận vì có thể bị bỏng.) 

Lời giải chi tiết:  

A. If you want to get burnt, you must be careful. => loại vì không phù hợp về nghĩa 

(Nếu bạn muốn bị bỏng thì phải cẩn thận) 

B. You may get burnt because you are not careful. => loại vì không phù hợp về nghĩa  

(Bạn có lẽ bị bỏng vì không cẩn thận.) 

C. You will get burnt because she is not careful. => loại vì không phù hợp về nghĩa   

(Bạn sẽ bị bỏng vì cô ấy không cẩn thận.) 

D. If you don’t want to get burnt, you must be careful. => đúng 

(Nếu bạn không muốn bị bỏng thì bạn phải cẩn thận.) 

Chọn D 

38. D 

Phương pháp: 

- Dịch nghĩa câu đề bài để hiểu được ngữ cảnh của câu. 

- Dịch nghĩa các đáp án và phân tích cấu trúc câu liên quan đến liên từ để chọn đáp án tương ứng với câu đề 

bài đã cho.  

Although people have put more effort into saving planet Earth, it is facing many problems.  



 

(Mặc dù con người đã nỗ lực nhiều hơn để cứu hành tinh Trái Đất nhưng nó đang phải đối mặt với nhiều vấn 

đề.) 

Lời giải chi tiết:  

A. People have put more effort into saving it, so our planet is facing many problems. => loại vì không phù 

hợp về nghĩa  

(Con người đã nỗ lực nhiều hơn để cứu nó, vì vậy hành tinh của chúng ta đang phải đối mặt với nhiều vấn 

đề.) 

B. People have put more effort into saving our planet or it is facing many problems. => loại vì không phù hợp 

về nghĩa  

(Con người đã nỗ lực nhiều hơn để cứu hành tinh của chúng ta hoặc nó đang phải đối mặt với nhiều vấn đề.) 

C. People have put more effort into saving our planet because it is facing many problems. => loại vì không 

phù hợp về nghĩa  

(Con người đã nỗ lực nhiều hơn để cứu hành tinh của chúng ta vì nó đang phải đối mặt với nhiều vấn đề.) 

D. People have put more effort into saving our planet; however, it is still facing many problems. => đúng 

(Con người đã nỗ lực nhiều hơn để cứu hành tinh của chúng ta; tuy nhiên, nó vẫn đang phải đối mặt với nhiều 

vấn đề.) 

Chọn D 

39. C 

Phương pháp: 

- Dịch nghĩa câu đề bài để hiểu được ngữ cảnh của câu. 

- Dịch nghĩa các đáp án và phân tích cấu trúc các cấu trúc câu liên quan đến dạng động từ để chọn đáp án 

tương ứng với câu đề bài đã cho.  

Reduce / expense / need / cut down / unnecessary purchases.  

(Giảm / chi phí / cần / cắt giảm / mua sắm không cần thiết.) 

Lời giải chi tiết:  

Cụm động từ “cut down on + sth”: cắt giảm thứ gì đó 

A. To reduce expenses, we need to cut down unnecessary purchases. => loại vì cụm động từ thiếu “on”  

B. To reduce expenses, need cut down unnecessary purchases. => loại vì cụm động từ thiếu “on” và động từ 

chia thì “need” chủ ngữ  

C. To reduce expenses, we need to cut down on unnecessary purchases. => đúng 

(Để giảm chi phí, chúng ta cần cắt giảm những khoản mua sắm không cần thiết.) 

D. To reduce expenses, need to cut down on unnecessary purchases. => loại vì câu mệnh lệnh không phù hợp 

về nghĩa 

(Để giảm chi phí, hãy cần cắt giảm những khoản mua sắm không cần thiết.) 

Chọn C 

40. B 



 

Phương pháp: 

- Dịch nghĩa câu đề bài để hiểu được ngữ cảnh của câu. 

- Dịch nghĩa các đáp án và phân tích cấu trúc các cấu trúc câu liên quan đến chỉ mức độ để chọn đáp án tương 

ứng với câu đề bài đã cho.  

I/ suggest / back up / important data / regular / cloud storage service. 

(Tôi/ đề nghị/ sao lưu/ dữ liệu quan trọng/ thường xuyên/ dịch vụ lưu trữ đám mây.) 

Lời giải chi tiết:  

Cấu trúc câu đề nghị với “suggest”: 

- S1 + suggest + V-ing 

- S1 + suggest (that) + S2 + V (nguyên thể) 

A. I suggest backing up your important data regular to cloud storage service. => sai vì sau động từ thường 

“backing up” phải là trạng từ “regularly” 

B. I suggest that you back up your important data regularly to cloud storage service. 

(Tôi khuyên bạn nên sao lưu dữ liệu quan trọng của mình thường xuyên vào dịch vụ lưu trữ đám mây.) 

C. I suggest you backing up your important data regularly to cloud storage service. => sai ngữ pháp “backing 

up” phải sửa thành “back up” 

D. I suggest to back up important data regular to cloud storage service. => sai ngữ pháp vì động từ “to back” 

phải sửa thành “backing” và tính từ “regular” phải sửa thành “regularly” 

Chọn B 

 


